TRUYỀN THÔNG BẠO LỰC VÀ HÀNH VI BẠO LỰC   

Truyền thông bạo lực là hành vi sử dụng các phương tiện truyền thông nhằm truyền đạt thông tin có chứa đựng nội dung bạo lực từ người gửi tới người nhận tin gây tổn thương về thể chất và tinh thần một cách có ý thức hoặc vô thức. Ví dụ, phim trên tivi có nội dung bạo lực, game bạo lực, v.v.
Hành vi bạo lực là hành vi được con người (cá nhân, nhóm) thực hiện với mục đích gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho người khác (cá nhân, nhóm) một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ, hành vi gây gổ, bắt nạt hoặc đe dọa người khác.
Khi nói tới truyền thông cần phân biệt rõ nội dung và phương tiện truyền thông. Nội dung truyền thông là nội dung của thông điệp mà người gửi thông điệp muốn truyền đạt tới người nhận tin. Ví dụ, truyền thông về dịch bệnh Covid-19, truyền thông về sự nóng lên của khí hậu toàn cầu đe dọa đến sự tồn tại của các loài trên trái đất, v.v. Phương tiện truyền thông là yếu tố trung gian có khả năng chứa đựng nội dung truyền thông (vật mang tin) ví dụ, đài phát thanh, tivi, báo, internet, tờ rơi, pano, v,v. Hiện nay trong khoa học truyền thông người ta chia ra làm 7 loại hình cơ bản của truyền thông là: sách, báo, phim ảnh, phát thanh, truyền hình, quảng cáo, internet. 
Ảnh hưởng của Truyền thông bạo lực đến hành vi bạo lực 
Hoạt động truyền thông trong xã hội đương đại có vai trò to lớn trong việc định hướng dư luận xã hội và hình thành hành vi xã hội. Nếu nội dung truyền thông không được kiểm soát (có nội dung bạo lực) có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi con người, đặc biệt là trẻ em trong đó có hành vi bạo lực.
Các nghiên cứu những năm 1990 về nội dung bạo lực trên truyền hình ở Hoa Kỳ (chủ yếu tập trung vào số lượng, thời gian kéo dài bạo lực, tần số lặp lại bạo lực, v.v.) cho thấy gần hai phần ba số chương trình trên truyền hình Hoa Kỳ có nội dung bạo lực. Các nghiên cứu về tác động của truyền thông bạo lực đối với người xem vẫn còn được tiếp tục cho tới ngày nay. 
Thông thường các nghiên cứu tác động của việc tiếp xúc với bạo lực trên các phương tiện truyền thông: truyền hình, trò chơi điện tử và âm nhạc, video… đều hướng tới việc trả lời câu hỏi bạo lực đã tác động như thế nào tới suy nghĩ, thái độ và cảm xúc của trẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối tương quan thuận, có ý nghĩa thống kê giữa việc tiếp xúc với bạo lực trên các phương tiện truyền thông và hành vi bạo lực ở trẻ em.
Một số nghiên cứu tập trung vào xác định đặc điểm tâm lý của người xem có khả năng bị ảnh hưởng nhất bởi bạo lực trên phương tiện truyền thông cũng như trong những trường hợp nào họ bị ảnh hưởng? Các nghiên cứu gần đây đã tập trung vào các phương tiện truyền thông có tính tương tác mạnh như trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến đã ảnh hưởng tới hành vi bạo lực ở trẻ thế nào? Kết quả nghiên cứu cho thấy không phải tất cả các cá nhân tiếp xúc với bạo lực trên phương tiện truyền thông đều có phản ứng giống nhau. Một số đặc điểm cá nhân có thể kiềm chế tác động của truyền thông bạo lực tới hành vi xâm khích của họ. Tuổi của người xem có ảnh hưởng tới phản ứng với truyền thông bạo lực, thông thường người trẻ tuổi, trẻ em thường dễ có hành vi bạo lực, xâm khích hơn. Ảnh hưởng giới tính của người xem bạo lực trên các phương tiện truyền thông đến hành vi bạo lực cũng là vấn đề phức tạp. Nghiên cứu ban đầu cho thấy bạo lực trên các phương tiện truyền thông tác động lớn hơn đối với trẻ em trai so với các em gái; tuy nhiên một số nghiên cứu gần đây đã không xác nhận sự khác biệt này. Một số nghiên cứu khác cho thấy nam và nữ thể hiện các mô hình gây hấn khác nhau, với các em trai có xu hướng thiên về hành vi bạo lực thể chất trực tiếp, trong khi đó các em gái có xu hướng thiên về hành vi bạo lực gián tiếp. Sự tiếp xúc với bạo lực trên các phương tiện truyền thông ở lứa tuổi càng trẻ thì sẽ làm tăng xu hướng hành vi xâm khích gián tiếp ở phụ nữ (nói dối, coi thường người khác do tức giận). Tính xâm kích ở người xem cũng ảnh hưởng tới việc tiếp nhận hành vi bạo lực từ các phương tiện truyền thông. Trẻ em có tính xâm khích cao thường thể hiện khả năng tìm kiếm các phương tiện truyền thông bạo lực nhanh và tích cực học tập theo hoặc dễ bị kích thích bởi bạo lực truyền thông. Trí thông minh của người xem hầu như không liên quan đến các hiệu ứng bạo lực truyền thông. Tuy nhiên, trẻ em có khuynh hướng tri giác ổn định thường xác định nhanh hơn các tác nhân bạo lực và cho rằng bạo lực truyền thông là một thực tế cuộc sống thể hiện khuynh hướng tích cực của họ. Hành vi bạo lực của nhóm trẻ em tiếp xúc thụ động với phim ảnh bạo lực trên truyền hình là mạnh nhất.
Cơ chế lý thuyết
Các nhà tâm lý học, truyền thông học và xã hội học đã xây dựng các mô hình lý thuyết giải thích mối quan hệ giữa bạo lực truyền thông bạo lực và hành vi bạo lực, xâm kích. Một số mô hình lý thuyết mô tả bản chất nhận thức xã hội của các quan hệ, tương tác của trẻ với cha mẹ, bạn bè đã tập trung vào cách mọi người học, suy nghĩ và cư xử trong quan hệ xã hội thực và trong một thế giới ảo do các phương tiện truyền thông tạo ra. Các nhà tâm lý học đã phân biệt giữa các cơ chế tác động truyền thông với hiệu ứng ngắn hạn và các cơ chế tác động dài hạn. Hiệu ứng ngắn hạn thường thông qua ý tưởng nhận thức, bắt chước, sự đánh thức và kích thích. Ý tưởng nhận thức được giải thích dựa trên mạng liên kết nơron thần kinh, trong đó các ý tưởng được kích hoạt bởi các tác động từ môi trường xã hội. Khi tiếp xúc với các cảnh bạo lực truyền thông có thể kích hoạt các suy nghĩ, cảm xúc và kịch bản bạo lực. Một khi những suy nghĩ, cảm xúc, kịch bản này được kích hoạt sẽ trở thành bộ máy sàng lọc, diễn giải các sự kiện từ đó kích thích hành vi bạo lực, xâm kích. Cách giải thích này tập trung vào một thực tế là khi xem bạo lực đã làm cho trẻ em và thanh thiếu niên phấn khích. Sự phấn khích này sẽ để lại dư âm sau khi xem bạo lực truyền thông và có thể tiếp tục chi phối xu hướng hành vi của người xem làm cho họ có thể bị kích động và trở nên xâm kích hơn.
Trò chơi điện tử có thể gây kích động rất đặc biệt vì các video điện tử trong trò chơi thường liên quan đến việc sử dụng bạo lực lặp lại nhiều lần, lâu dài trên cơ sở đó thúc đẩy hành vi xâm kích của người chơi. Theo các nhà nghiên cứu, hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn của bạo lực truyền thông như là kết quả của việc học tập. Hành vi bạo lực học được trên phương tiện truyền thông được thúc đẩy bởi một số yếu tố trong đó có các yếu tố cá nhân và môi trường. Mô hình hành vi bạo lực hấp dẫn đối với người xem có khả năng làm tăng bạo lực ở người xem là: Hành vi bạo lực sau khi tiếp xúc với bạo lực trên phương tiện truyền thông ở người xem phụ thuộc vào khả năng nhận dạng mô hình và ngữ cảnh bạo lực trên thực tế cũng như cách thức củng cố nó (thưởng thay hay trừng phạt). Muốn có được hiệu ứng truyền thông lâu dài thì môi trường xã hội cần củng cố các hành vi đã học được trên các phương tiện truyền thông. Khi nhận thức được các kịch bản hành vi và tương tác xã hội trên cơ sở đó hình thành thái độ đối với phương tiện truyền thông bạo lực. Hiệu ứng “mồi” thường được coi là ngắn hạn, nhưng kết quả nghiên cứu nhận thức xã hội đã chỉ ra rằng những tác động đó có thể có những ảnh hưởng lâu dài. Nếu môi trường truyền thông thường xuyên mang tính bạo lực thì những suy nghĩ và cảm xúc bạo lực có thể tác động tới ý nghĩ và hành động bạo lực làm cho các tương tác xã hội được diễn giải một cách thiên vị, gây hấn.
Việc tiếp xúc lâu dài với bạo lực trên các phương tiện truyền thông có thể dẫn đến hiệu ứng “giải cảm” cảm xúc giống như trải nghiệm xảy ra trong quá trình điều trị giải cảm - một kỹ thuật điều trị ám ảnh rất có hiệu quả. Bản chất của hiệu ứng này là bạo lực trên các phương tiện truyền thông có thể làm giảm lo lắng hoặc sợ hãi liên quan đến ám ảnh và khiến người xem ít bị kích động hơn. Các tương quan giữa giải cảm cảm xúc với bạo lực, hành vi xâm kích hiện nay chưa được nghiên cứu làm rõ.
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